
Mẫu số 09
Mã hiệu: BL2021

Số : 07

Tài khoản dự toán Tài khoản tiền gửi 

1. Đơn vị sử dụng ngân sách: Trường Tiểu học Tà Cáng

2. Mã đơn vị: 1095977

3. Tài khoản thanh toán của đơn vị mở tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Điện Biên Phủ Điện Biên: 8912201002539

I. Nội dung đề nghị thanh toán: Chuyển lương, phụ cấp lương tháng 10, tháng 11 năm 2025

(Đơn vị tính: đồng)

(1) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

966.457.592     934.332.582                32.125.010  -          -      -           -            -      

I Đối với công chức, viên chức 934.332.582     934.332.582                -              -          -      -           -            -      

1 Lò Văn Hoa 8912215023531 NHNo & PTNT Điện Biên Phủ Điện Biên        54.214.545                   54.214.545 

2 Đỗ Ngọc Trường 8912215026438 NHNo & PTNT Điện Biên Phủ Điện Biên        46.770.076                   46.770.076 

3 Trần Thị Nhung 8912205005815 NHNo & PTNT Điện Biên Phủ Điện Biên        52.525.344                   52.525.344 

4 Lò Văn Hịa 8912205005578 NHNo & PTNT Điện Biên Phủ Điện Biên        50.590.056                   50.590.056 

5 Vàng A Dùng 8912215023525 NHNo & PTNT Điện Biên Phủ Điện Biên        47.247.041                   47.247.041 

6 Hoàng Thanh Tuyển 8912205013518 NHNo & PTNT Điện Biên Phủ Điện Biên        47.183.947                   47.183.947 

7 Vì Thị Thiên 8912215008580 NHNo & PTNT Điện Biên Phủ Điện Biên        45.092.858                   45.092.858 

8 Lò Văn Pánh 8912215023640 NHNo & PTNT Điện Biên Phủ Điện Biên        40.313.382                   40.313.382 

9 Cà Văn Cường 8912215010610 NHNo & PTNT Điện Biên Phủ Điện Biên        33.361.843                   33.361.843 

10 Tòng Thị Sượi 8912235569999 NHNo & PTNT Điện Biên Phủ Điện Biên        32.286.363                   32.286.363 

11 Lò Thị Bích 8912215023633 NHNo & PTNT Điện Biên Phủ Điện Biên        39.310.631                   39.310.631 

12 Quàng Thị Dung 8912215023554 NHNo & PTNT Điện Biên Phủ Điện Biên        36.130.740                   36.130.740 

13 Bùi Thị Trọng 8912215009945 NHNo & PTNT Điện Biên Phủ Điện Biên        34.776.069                   34.776.069 

14 Lường Văn Thuận 8912215021904 NHNo & PTNT Điện Biên Phủ Điện Biên        34.929.372                   34.929.372 

15 Giàng A Chỉnh 8912215023604 NHNo & PTNT Điện Biên Phủ Điện Biên        46.794.407                   46.794.407 

16 Cà Văn Đoàn 8912215023968 NHNo & PTNT Điện Biên Phủ Điện Biên        49.825.700                   49.825.700 

17 Lò Văn Minh 8912205124351 NHNo & PTNT Điện Biên Phủ Điện Biên        44.152.655                   44.152.655 

18 Lò Văn Minh 8912205040562 NHNo & PTNT Điện Biên Phủ Điện Biên        36.369.516                   36.369.516 

19 Lò Văn Hà 8912215025566 NHNo & PTNT Điện Biên Phủ Điện Biên        28.227.612                   28.227.612 

20 Lò Văn Hặc 8912205124165 NHNo & PTNT Điện Biên Phủ Điện Biên        34.776.069                   34.776.069 

21 Nguyễn Kim Anh 8912205073850 NHNo & PTNT Điện Biên Phủ Điện Biên        31.017.402                   31.017.402 

22 Nguyễn Quốc Bách 8912215010422 NHNo & PTNT Điện Biên Phủ Điện Biên        23.763.402                   23.763.402 

23 Lò Văn Hoa 8912205109864 NHNo & PTNT Điện Biên Phủ Điện Biên        44.673.553                   44.673.553 
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BẢNG THANH TOÁN CHO ĐỐI TƯỢNG THỤ HƯỞNG
( Kèm theo giấy rút, ủy nhiệm chi số : 54  ngày 24 tháng 11 năm 2025)
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II 32.125.010       -                              32.125.010  -          -      -           -            -      

24 Lò Văn Tuân 8912205076133 NHNo & PTNT Điện Biên Phủ Điện Biên 11.238.139       11.238.139  

25 Lò Văn Ún 8912021689999 NHNo & PTNT Điện Biên Phủ Điện Biên 20.886.871       20.886.871  

Tổng số tiền (Viết bằng chữ): Chín trăm sáu mươi sáu triệu bốn trăm năm mươi bảy nghìn năm trăm chín mươi hai đồng./.

II. Phần thuyết minh thay đổi so với tháng trước:

Lương tháng trước:

Tăng trong tháng

Giảm trong tháng

Lương tháng 10, 11:

Người lập Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Chuyên viên kiểm soát chi/Giao dịch viên Ngày...... tháng........ năm............

Giám đốc KBNN cấp tỉnh hoặc Lãnh đạo phòng

được ủy quyền/Giám đốc KBNN quận, huyện

Nguyễn Quốc Bách Nguyễn Quốc Bách Đỗ Ngọc Trường

Đối với lao động hợp đồng thực hiện công việc hỗ trợ phục vụ

 theo Nghị định 111/2022/NĐ - CP

Ngày 24 tháng 11 năm 2025


